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Bài 2
Quan đi m c a ch  nghĩa mác – lênin, t  t ng h  chí minhể ủ ủ ư ưở ồ  
v  chi n tranh quân đ i và b o v  t  qu cề ế ộ ả ệ ổ ố
I – m c đích, yêu c uụ ầ

- Trang b  cho sinh viên m t s  quan đi m c  b n c a ch  nghĩa Mác-ị ộ ố ể ơ ả ủ ủ  
Lênin v  chi n tranh, quân đ i v  b o v  T  qu c XHCN.ề ế ộ ề ả ệ ổ ố

- B i d ng cho sinh viên v  thé gi i quan, ph ng pháp lu n, khoa h c.ồ ưỡ ề ớ ươ ậ ọ  
giúp cho sinh viên có c  s  khoa h c đ  quán tri t quan đi m c  b n c a Đ ngơ ở ọ ể ệ ể ơ ả ủ ả  
v  chi n tranh xây d ng quân đ i đáp ng yêu c u, nhi m v  v  b o v  T  qu cề ế ự ộ ứ ầ ệ ụ ề ả ệ ổ ố  
hi n nay.ệ
II – N i dung.ộ

1. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng HCM v  chi n tranhể ủ ủ ư ưở ề ế
a. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  chi n tranhể ủ ủ ề ế

• S  l c vài nét v  : Mác, Ănghen và Lênin…ơ ượ ề
Chi n tranh là m t hi n t ng chính tr  – xã h iế ộ ệ ượ ị ộ

Chi n tranh là hi n t ng chính tr  xã h i có tính l ch s  đó là cu c đ u tranh vũế ệ ượ ị ộ ị ử ộ ấ  
trang có t  ch c gi a các giai c p nhà n c ho c liên minh gi a  các n c nh mổ ứ ữ ấ ướ ặ ữ ướ ằ  
đ t m c đích chính tr  nh t đ nh. Theo quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin thìạ ụ ị ấ ị ể ủ ủ  
chi n tranh là k t qu  c a nh ng quan h  gi a ng i v i ng i trong xã h i.ế ế ả ủ ữ ệ ữ ườ ớ ườ ộ  
Nh ng nó không ph i là nh ng m i quan h  gi a ng i v i ng i nói chung, màư ả ữ ố ệ ữ ườ ớ ườ  
là m i quan h  gi a nh ng t p đoàn ng i có l i ích c  b n đ i l p nhau. Chi nố ệ ữ ữ ậ ườ ợ ơ ả ố ậ ế  
tranh đ c th  hi n d i m t hình th c đ c bi t, s  d ng m t công c  đ c bi tượ ể ệ ướ ộ ứ ặ ệ ử ụ ộ ụ ặ ệ  
đó là b o l c vũ trang.ạ ự

- Ngu n g c n y sinh ra chi n tranh : ồ ố ả ế
Do s  xu t hi n và t n t i c a ch  đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s nự ấ ệ ồ ạ ủ ế ộ ế ữ ư ề ư ệ ả  

xu t là ngu n g c xâu xa (ngu n g c kinh t ). S  xu t hi n và t n t i c a giaiấ ồ ố ồ ố ế ự ấ ệ ồ ạ ủ  
c p và đ i kháng giai c p là ngu n g c tr c ti p (ngu n g c xã h i) d n đ n sấ ố ấ ồ ố ự ế ồ ố ộ ẫ ế ự 
xu t hi n t n t i c a chi n tranh.ấ ệ ồ ạ ủ ế

Các ch  đ  xã h i (ch  đ  công xã nguyên thu , chi m h u nô l , phongế ộ ộ ế ộ ỷ ế ữ ệ  
ki n, t  b n và ch  nghĩa xã h i).ế ư ả ủ ộ

Ch  đ  công xã nguyên thu  tuy t n t i tr i quy hàng v n năm nh ng ch aế ộ ỷ ồ ạ ả ạ ư ư  
h  có chi n tranh, tuy nhiên th nh tho ng có s  sung đ t tranh giành gi a các bề ế ỉ ả ự ộ ữ ộ 
l c v  khu v c trăn th  tr ng tr t, ngu n n c, b i c  vùng săn b n…đó là hoànạ ề ự ả ồ ọ ồ ướ ả ỏ ắ  
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toàn mang tính ng u nhiên t  phát (ch  đ  này ch a có giai c p giáo viên phânẫ ự ế ộ ư ấ  
tích đ  sinh viên rõ).ể

T  khi có ch  đ  ch m h u nô l  đ n nay có giai c p đ i kháng, n y sinhừ ế ộ ế ữ ệ ế ấ ố ả  
mâu thu n và gi i  quy t mâu thu n. T  đó chi n tranh tr  thành “b n đ ng”ẫ ả ế ẫ ừ ế ở ạ ườ  
c a m i ch  đ  t  h u. Giai c p c m quy n s  d ng l c l ng và các ph ngủ ọ ế ộ ư ữ ấ ầ ề ữ ụ ự ượ ươ  
ti n  đ  duy  trì  l i  ích  v  chính  tr  và  kinh  t  cho  giai  c p  th ng  tr .ệ ể ợ ề ị ế ấ ố ị  
Lênin ch  rõ còn ch  nghĩa đ  qu c là còn nguy c  x y ra chi n tranh, chi n tranhỉ ủ ế ố ơ ả ế ế  
là b n đ ng c a ch  nghĩa đ  qu c. Nh  v y chi n tranh có ngu n g c t  chạ ườ ủ ủ ế ố ư ậ ế ồ ố ừ ế 
đ  chi m h u t  nhân v  t  li u s n su t, có đ i kháng giai c p và áp b c  bócộ ế ữ ư ề ư ệ ả ấ ố ấ ứ  
l t, chi n tranh không ph i là m t đ nh m nh g n li n con ng i và xã h i loàiộ ế ả ộ ị ệ ắ ề ườ ộ  
ng i. Mu n xoá b  chi n tranh ph i xoá b  ngu n g c sinh ra nó.ườ ố ỏ ế ả ỏ ồ ố

- B n ch t chi n tranh theo Lênin : “chi n tranh là s  ti p t c c a chính trả ấ ế ế ự ế ụ ủ ị 
b ng b o l c.ằ ạ ự

“Chính tr  là s  ph n ánh t p trung c a kinh t ” Chính tr  là m i quan hị ự ả ậ ủ ế ị ố ệ 
gi a các giai c p gi a các dân t c, chính tr  là s  th ng nh t gi a các đ ng l iữ ấ ữ ộ ị ự ố ấ ữ ườ ố  
đ i n i, đ i ngo i. Nh  v y chi n tranh ch  là m t b  ph n ph c v  cho chinh trố ộ ố ạ ư ậ ế ỉ ộ ộ ậ ụ ụ ị 
và nhi m v  c a chính tr  đi u đ c ti p t c th c hi n trong chi n tranh, chínhệ ụ ủ ị ề ượ ế ụ ự ệ ế  
tr  chi ph i và quy t đ nh toàn b  ti n trình và k t c c chi n tranh, chính tr  chị ố ế ị ộ ế ế ụ ế ị ỉ 
đ o toàn b  c a ti n trình và k t c c c a chi n tranh. Chính tr  quy đ nh m c tiêuạ ộ ủ ế ế ụ ủ ế ị ị ụ  
và đi u ch nh m c tiêu, s  d ng k t qu  trên c  s  th ng l i hay th t b i c aề ỉ ụ ử ụ ế ả ơ ở ắ ợ ấ ạ ủ  
chi n tranh. Chi n tranh có th  làm thay đ i đ ng l i, chính sách, th m chí cóế ế ể ổ ườ ố ậ  
th  làm thay đ i c  thành ph n lãnh đ o chính tr  trong các bên tham chi n. Chi nể ổ ả ầ ạ ị ế ế  
tranh có th  đ y lùi s  chi n mùi c a cách m ng ho c làm m t đi tình th  cáchể ẩ ự ế ủ ạ ặ ấ ế  
m ng. ạ

Trong th i đ i ngày nay chi n tranh có nh ng thay đ i v  ph ng th c tácờ ạ ế ữ ổ ề ươ ứ  
chi n, vũ khí trang b  song b n ch t không có gì thay đ i. Chi n tranh v n là sế ị ả ấ ổ ế ẩ ự 
ti p t c chinh tr  c a các nhà n c và giai c p nh t đ nh. Đ ng l i chính tr  c aế ụ ị ủ ướ ấ ấ ị ườ ố ị ủ  
ch  nghĩa đ  qu c và các th  l c thù đ ch  v n ch a đ ng nguy c  chi n tranh.ủ ế ố ế ự ị ẫ ứ ự ơ ế

b. T  t ng HCM v  chi n tranhư ưỡ ề ế
Trên c  s  l p tr ng duy v t bi n ch ng, HCM đã s m đánh giá đúng d nơ ở ậ ườ ậ ệ ứ ớ ắ  

b n ch t, quy lu t c a chi n tranh, tác đ ng c a chi n tranh đ n đ i s ng xã h i.ả ấ ậ ủ ế ộ ủ ế ế ờ ố ộ
Khi nói v  b n ch t c a ch  nghĩa đ  qu c, HCM đã khái quát b ng hìnhề ả ấ ủ ủ ế ố ằ  

nh “ con đ a hai vòi”, m t vòi hút máu nhân dân lao đ ng chính qu c, m t vòi hútả ỉ ộ ộ ố ộ  
máu nhân dân lao đ ng thu c đ a. Trong h i ngh  Véc – Xây , HCM đã v ch tr nộ ộ ị ộ ị ạ ầ  
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b n ch t, b  m t th t c a s  xâm l c thu c đ a và chi n tranh c p bóc c aả ấ ộ ặ ậ ủ ự ượ ộ ị ế ướ ủ  
ch  nghĩa th c dân Pháp. “Ng i Pháp khai hoá văn minh b ng r u l u, thu củ ự ườ ằ ượ ậ ố  
phi n”. Nói v  m c đích cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp, Ng i kh ngệ ề ụ ộ ế ố ự ườ ẳ  
đ nh : “Ta gi  gìn non sông đ t n c c a ta, ch  chi n đ u cho quy n th ng nh tị ữ ấ ướ ủ ỉ ế ấ ề ố ấ  
và đ c l p c a T  qu c. Còn th c dân ph n đ ng Pháp thì mong ăn c c n c ta,ộ ậ ủ ổ ố ự ả ộ ướ ướ  
mong b t dân ta làm nô l ”.ắ ệ

Nh  v y, HCM đ  ch  rõ, cu c chi n tranh do th c dân Pháp ti n hành ư ậ ẫ ỉ ộ ế ự ế ở 
n c ta là cu c chi n tranh xâm l c. Ng c l i cu c chi n tranh c a nhân danướ ộ ế ượ ượ ạ ộ ế ủ  
ta ch ng th c dân Pháp xâm l c là cu c chi n tranh nh m b o v  đ c l p th ngố ự ượ ộ ế ằ ả ệ ộ ậ ố  
nh t ch  quy n c a đ t n c.ấ ủ ề ủ ấ ướ

- Xác đ nh tính ch t xã h i c a chi n tranh, phân tích tính ch t chính tr  – xãị ấ ộ ủ ế ấ ị  
h i c a chi n tranh xâm l c thu c đ a, chi n tranh ăn c c c a ch  nghĩa độ ủ ế ượ ộ ị ế ướ ủ ủ ế 
qu c, ch  ra tính ch t chính nghĩa c a chi n tranh gi i phóng dân t c.ố ỉ ấ ủ ế ả ộ

Trên c  s  m c đích chính tr  c a chi n tranh, HCM đã xác đ nh tính ch tơ ở ụ ị ủ ế ị ấ  
xã h i c a chi n tranh, chi n tranh xãm l c là phi nghĩa, chi n tranh ch ng xâmộ ủ ế ế ượ ế ố  
l c là chính nghĩa, t  đó xác đ nh thái đ  c a chúng ta là ng h  chi n tranhượ ừ ị ộ ủ ủ ộ ế  
chính nghĩa, ph n đ i chi n tranh phi nghĩa.ả ố ế

K  th a và phát tri n t  t ng c a cũ nghĩa Mác – Lênin v  b o l c cáchế ừ ể ư ưở ủ ề ạ ự  
m ng, HCM đã v n d ng sáng t o vào th c ti n chi n tranh cách m ng Vi tạ ậ ụ ạ ự ễ ế ạ ệ  
Nam. Ng i kh ng đ nh : “Ch  đ  th c dân, t  b n thân nó đã là m t hành đ ngườ ẳ ị ế ộ ự ự ả ộ ộ  
b o l c, đ c l p t  do không th  c u xin mà có đ c, ph i dùng b o l c cáchạ ự ộ ậ ự ể ầ ượ ả ạ ự  
m ng ch ng  l i b o l c ph n cách m ng, giành l y chính quy n và b o v  chínhạ ố ạ ạ ự ả ạ ấ ề ả ệ  
quy n”.ề

          B o l c cách m ng theo t  t ng H  Chí Minh đ c t o thành b i s cạ ự ạ ư ưở ồ ượ ạ ở ứ  
m nh c a toàn dân, b ng các l c l ng chính tri, l c l ng vũ trang và k t h pạ ủ ằ ự ượ ự ượ ế ợ  
ch t ch  gi a đ u tranh chính tr  v i đ u tranh vũ trang.ặ ẽ ữ ấ ị ớ ấ

H  Chí Minh kh ng đ nh : ngày nay chi n tranh gi i phóng dân t c c aồ ẳ ị ế ả ộ ủ  
nhân dân ta là chi n tranh nhân dân d i s  lãnh đ o c a Đ ng.ế ướ ự ạ ủ ả

  Cách m ng là s  nghi p c a qu n chúng, Ch  T ch H  Chí Minh luôn coiạ ự ệ ủ ầ ủ ị ồ  
con ng i là nhân t  đóng vai trò quy t đ nh nh t đ i v i th ng l i c a chi n tranh.ườ ố ế ị ấ ố ớ ắ ợ ủ ế  
Ng i ch  tr ng ph i d a vào dân, coi dân là g c là c t ngu n c a s c m nh đ   ườ ủ ươ ả ự ố ộ ồ ủ ứ ạ ể
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Ng i nói “Ng i tr c súng sau”, “vũ khí c n nh ng quan tr ng h n làườ ườ ướ ầ ư ọ ơ  
ng i c m súng”.ườ ầ

             Nét đ c s c trong và n i b t trong t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh là:ặ ắ ổ ậ ư ưở ồ ề ế  
Ti n hành chi n tranh nhân dân, th c hi n toàn dân đánh gi c, l y l c l ng vũế ế ự ệ ặ ấ ự ượ  
trang nhân dân làm nòng c t. Ng i nói “Vì cu c kháng chi n c a ta là cu c khánhố ườ ộ ế ủ ộ  
chi n toàn dân, c n ph i đ ng viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Kháng chi n ch ngế ầ ả ộ ế ố  
Pháp bùng n  ngày 19-12-1946. Ch  T ch H  Chí Minh kêu g i ổ ủ ị ồ ọ

“B t kỳ đàn ông, đàn bà, b t kỳ ng i già, ng i tr , không chia tôn giáo,ấ ấ ườ ườ ẻ  
đ ng phái, dân t c. H  là ng i Vi t Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp,ả ộ ễ ườ ệ ả ứ ự  
c u T  Qu c”.Trong cu c kháng chi n ch ng M  c c n c, Ng i ti p t c kh ngứ ổ ố ộ ế ố ỹ ứ ướ ườ ế ụ ẳ  
đ nh “ Ba m i tri u đ ng bào ta  c  hai mi n, b t kỳ già tr  gái trai, ph i  là baị ươ ệ ồ ở ả ề ấ ẻ ả  
m i tri u chi n s  anh hùng di t M  c c n c quy t giành th ng l i cu i cùng”.ươ ệ ế ỹ ệ ỹ ứ ướ ế ắ ợ ố  
M c đích ti n hành chi n tranh nhân dân là nh m: Huy đ ng t i m c cao nh t s cụ ế ế ằ ộ ớ ứ ấ ứ  
ng i, s c c a, trí thông minh, tài năng, sáng t o c a nhân dân c  n c vào cu cườ ứ ủ ạ ủ ả ướ ộ  
kháng chi n ch ng k  thù, t o ra th  và l c h n đ ch đ  th ng chúng, bu c chúngế ố ẻ ạ ế ự ơ ị ể ắ ộ  
ph i đ ng đ u v i ý chí quy t tâm đánh gi c c a c  dân t c Vi t Nam.ả ườ ầ ớ ế ặ ủ ả ộ ệ

             Theo t  t ng Hô Chí Minh, đánh gi c ph i b ng s c m nh c a toàn dân,ư ưở ặ ả ằ ứ ạ ủ  
trong đó ph i có l c l ng vũ trang làm nòng c t. L c l ng vũ trang ph i t  ch cả ự ượ ố ự ượ ả ổ ứ  
h ng d n, làm ch  d a v  m t quân s  đ  nhân dân đánh gi c, do đó ph i h tướ ẫ ỗ ự ề ặ ự ể ặ ả ế  
s c quan tâm xây d ng l c l ng vũ trang ba th  quân ( b  đ i ch  l c, b  đ i đ aứ ự ự ượ ứ ồ ộ ủ ự ồ ộ ị  
ph ng và dân quân du kích) hùng m nh.ươ ạ

              Khánh chi n toàn dân ph i đi đôi v i khánh chi n to n di n, ph i phát huyế ả ớ ế ầ ệ ả  
s c m nh t ng h p c a toàn dân, đánh đ ch trên t t c  các m t tr n: Quân s , chínhứ ạ ổ ợ ủ ị ấ ả ặ ậ ự  
tr , kinh t ,văn hoá…ị ế

               Đ u tranh quân s  là hình th c ch  y u c a chi n tranh, theo ch  t ch Hấ ự ứ ủ ế ủ ế ủ ị ồ  
Chí Minh “ Quân s  là vi c ch  ch t trong kháng chi n”. Nh ng ph i căn c  vàoự ệ ủ ố ế ư ả ứ  
tình hình c  th  đ  đ i phó v i hình th c khác. “Th ng l i quân s  đem l i th ngụ ể ể ố ớ ứ ắ ợ ự ạ ắ  
l i cho chính tr , th ng l i cho chính tr  s  làm cho th ng l i quân s  to l n h n”.ợ ị ắ ợ ị ẽ ắ ợ ự ớ ơ  
Đ u tranh ngo i giao là m t tr n có ý nghĩa chi n l ctng chi n tranh: Ch  t ch Hấ ạ ặ ậ ế ưổ ế ủ ị ồ 
Chí Minh ch  tr ng v a “đánh” v a “đàm” đ  giành th ng l i…đ ng th i chúủ ươ ừ ừ ể ắ ợ ồ ờ  
tr ng tuyên truy n đ i ngo i đ  v ch m t, cô l p k  thù và tranh th  s  ng h ,ọ ề ố ạ ể ạ ặ ậ ẻ ủ ự ủ ộ  
giúp đ  c a qu c t .ỡ ủ ố ế

4



 

Môn giáo d c qu c phòngụ ố

               Kinh t  là m t tr n quan tr ng trong chi n tranh. Ch  t ch H  Chí Minhế ặ ậ ọ ế ủ ị ồ  
luôn coi “ Ru ng r y là chi n tr ng, cu c cày là vũ khí, nhà nông là chi n sĩ”,ộ ẫ ế ườ ố ế  
“Tay cày tay súng, tay búa tay súng”. Ra s c phát tri n s n xu t đ  ph c v  khángứ ể ả ấ ể ụ ụ  
chi n. Đ i m t v i m t tr n văn hoá, ch  t ch H  Chí Minh kh ng đ nh: Văn hoá làế ố ặ ớ ặ ậ ủ ị ồ ẳ ị  
m t m t tr n và yêu c u m i văn ngh  sĩ ph i là m t chi n sĩ trên m t tr n y.ộ ặ ậ ầ ỗ ệ ả ộ ế ặ ậ ấ

                D i s  l nh đ o c a Đãng C ng s n Vi t Nam, mà ch  t ch H  Chíướ ự ả ạ ủ ộ ả ệ ủ ị ồ  
Minh là đ i bi u đ i di n u tú, ngh  thu t chi n tranh nhân dân toàn dân, toànạ ể ạ ệ ư ệ ậ ế  
di n c a Vi t Nam đã phát tri n đ n đ nh cao.ệ ủ ệ ể ế ỉ

                Xu t phát t  hoàn c nh n c ta, là m t n c nghèo, kinh t  kém phátấ ừ ả ướ ộ ướ ế  
tri n, v a giành đ c đ c l p l i ph i đ ng đ u v i th c dân, đ  qu c hùngể ừ ượ ộ ậ ạ ả ươ ầ ớ ự ế ố  
m nh. Ch  t ch H  Chí Minh ch  tr ng  “ V a kháng chi n v a ki n qu c ”   đạ ủ ị ồ ủ ươ ừ ế ừ ế ố ể 
xây d ng và phát tri n l c l ng ta, càng đánh càng tr ng thành. Đánh giá t ngự ể ự ượ ưở ươ  
quan so sánh l c l ng đ ch – ta trong chi n tranh Ch  t ch H  Chí Minh xác đ nh:ự ượ ị ế ủ ị ồ ị  
Ph i tr ng kỳ kháng chi n t  l c cánh sinh. “ Tr ng kỳ kháng chi n nh t đ nhả ườ ế ự ự ườ ế ấ ị  
th ng l i”. Tr ng kỳ là đánh lâu dài, l y th i gian làm l c l ng đ  so sánh d nắ ợ ườ ấ ờ ự ượ ể ầ  
d n th  l c c a ta, giành th ng l i t ng b c ti n lên giành th ng l i hoàn toàn.ầ ế ự ủ ắ ợ ừ ướ ế ắ ợ  
T  l c cánh sinh là d a vào s c mình, không  l i, là “ Ph i đem s c ta mà gi iự ự ự ứ ỷ ạ ả ứ ả  
phòng cho ta”, nh ng đ ng th i ph i h t s c tranh th  s  giúp đ  c a qu c t .ư ồ ờ ả ế ứ ủ ự ở ủ ố ế

          Nh ng n i dung c  b n t  t ng H  Chí Minh v  chi n tranh đã tr c ti pữ ộ ơ ả ư ưở ồ ề ế ự ế  
ch  đ o đ a hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và M  c a nhân dân ta đ n toànỉ ạ ư ộ ế ố ỹ ủ ế  
th ng. Nh ng n i dung đó đ n nay v n con nguyên giá tr .ắ ữ ộ ế ẫ ị

2. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin, t  t ng HCM v  quân đ iể ủ ủ ư ưở ề ộ

a. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  quân đ iể ủ ủ ề ộ

                 Theo Ph.Ăng ghen “Quân đ i là m t t p đoàn ng i có vũ trang, có tộ ộ ậ ườ ổ 
ch c do nhà n c xây d ng đ  dùng vào cu c chi n tranh ti n công ho c phòngứ ướ ự ể ộ ế ế ặ  
ng ”.ự

Nh  v y theo Ph.Ăng ghen, quân đ i là m t t  ch c c a giai c p và nhàư ậ ộ ộ ổ ứ ủ ấ  
n c nh t đ nh, là công c  b o l c vũ trang ch  y u nh t, là l c l ng nòng c tướ ấ ị ụ ạ ự ủ ế ấ ự ượ ố  
đ  nhà n c, giai c p ti n hành chi n tranh và đ u tranh vũ trang.ể ướ ấ ế ế ấ

                 Cùng v i vi  nghiên c u chi n tranh, Các Mác và Ph.Ăng ghen đã v chớ ệ ứ ế ạ  
rõ: Quân đ i là công c  ch  y u đ  ti n hành chi n tranh.ộ ụ ủ ế ể ế ế
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                 Trong đi u ki n ch  nghĩa t  b n đã phát tri n sang ch  nghĩa đ  qu c.ề ệ ủ ư ả ể ủ ế ố  
V.l.Lênin nh n m nh ch c năng c  b n c a quân đ i đ  qu c là ph ng ti nấ ạ ứ ơ ả ủ ộ ế ố ươ ệ  
quân s  đ  đ t đ c m c đích chính tr  đ i ngo i và duy trì quy n th ng tr  c aự ể ạ ượ ụ ị ố ạ ề ố ị ủ  
b n bóc l t đ i v i nhân dân lao đ ng trong n c.ọ ộ ố ớ ộ ướ

- Ngu n g c ra đ i c a quân đ iồ ố ờ ủ ộ

T  khi quân đ i xu t hi n đ n nay, đã có không ít nhà lí lu n đ  c p đ nừ ộ ấ ệ ế ậ ề ậ ế  
ngu n g c, b n ch t c a quân d i trên các phía c nh khác. Nh ng ch  có chồ ố ả ấ ủ ộ ạ ư ỉ ủ 
nghĩa Mác – Lênin m i lí giãi đúng đ n và khoa h c v  hi n t ng chính tr  xãớ ắ ọ ề ệ ượ ị  
h i đ c thù này.ộ ặ

Ch  nghĩa Mác – Lênin đã ch ng minh m t cách khoa h c v  ngu n g c raủ ứ ộ ọ ề ồ ố  
đ i c a quân d it  s  phân tích c  s  kinh t  – xã h i và kh ng đ nh : Quân đ iờ ủ ộ ừ ự ơ ở ế ộ ẳ ị ộ  
là m t hi n t ng l ch s , ra đ i trong giai đo n phát tri n nh t đ nh c a loàiộ ệ ượ ị ử ờ ạ ể ấ ị ủ  
ng i, khi xu t hi n ch  đ  t  h u v  t  li u s n xu t và s  đ i kháng giai c pườ ấ ệ ế ộ ư ữ ề ư ệ ả ấ ự ố ấ  
đã làm nãy sinh nhà n c th ng tr  bóc l t. Đ  b o v  l i ích c a giai c p thóngướ ố ị ộ ể ả ệ ợ ủ ấ  
tr  và đàn áp qu n chúng nhân dân lao đ ng, giai c p th ng tr  đã t  ch c ra l cị ầ ộ ấ ố ị ổ ứ ự  
l ng vũ trang th ng tr c làm công c  vũ trang c a nhà n c.ượ ườ ự ụ ủ ướ

 -  B n ch t giai c p c a quân đ iả ấ ấ ủ ộ .

          Khi bàn v  b n ch t c a quân đ i, ch  nghĩa Mác – Lênin kh ng đ nh b nề ả ấ ủ ộ ủ ẳ ị ả  
ch t c a quân đ i là công c  b o l c vũ trang c a m t giai c p, m t nhà n cấ ủ ộ ụ ạ ự ủ ộ ấ ộ ướ  
nh t đ nh. Do đó b n ch t giai c p c a quân đ i là b n ch t c a giai c p c a nhàấ ị ả ấ ấ ủ ộ ả ấ ủ ấ ủ  
n c đã t  ch c nuôi d ng và s  d ng nó.ướ ổ ứ ữ ử ụ

           Các giai c p bóc l t cũng nh  nhà t  t ng c a h  tìm m i cách che d uấ ộ ư ư ưở ủ ọ ọ ấ  
b n ch t giái c p c a quân đ i, che d u th c ch t quân đ i là công c  b o vả ấ ấ ủ ộ ấ ự ấ ộ ụ ả ệ 
quy n l i c a giai c p th ng tr  sinh ra nó. H  gán cho quân đ i là l c l ngề ợ ủ ấ ố ị ọ ộ ự ượ  
“Siêu giai c p” “trung l p v  chính tr ” ho c là l c l ng b o v  l i ích cho m iấ ậ ề ị ặ ự ượ ả ệ ợ ọ  
t ng l p trong xã h i.ầ ớ ộ

           V.l.Lênin d  k ch l êt phê phán lu n đi m “trung l p hoá quân đ i” c a cácẫ ị ị ậ ể ậ ộ ủ  
th  l c ph n đ ng, kh ng đ nh b n ch t giai c p vô s n c a h ng quân. Lu nế ự ả ộ ẳ ị ả ấ ấ ả ủ ồ ậ  
đi m “phi chính tr  hoá quân đ i” c a giai c p t  s n th c ch t là mu n ph  đ nhể ị ộ ủ ấ ư ả ự ấ ố ủ ị  
s  l nh đ o c a Đ ng c ng s n đ i v i quân đ i hòng vô hi u hoá quân đ i c aự ả ạ ủ ả ộ ả ố ớ ộ ệ ộ ủ  
giai c p vô s n.ấ ả

6



 

Môn giáo d c qu c phòngụ ố

- S c m nh chi n đ u c a quân đ iứ ạ ế ấ ủ ộ .

              Các Mác và Ăng ghen đã khái quát tính quy lu t c a quá trình nâng caoậ ủ  
s c m nh chi n đ u c a quân đ i. Các ông nh n m nh m i liên h  trong quânứ ạ ế ấ ủ ộ ậ ạ ố ệ  
đ i và môi liên h  c a quân đ i v i các m t c a đ i s ng xã h i, kh ng đ nh s cộ ệ ủ ộ ớ ặ ủ ờ ố ộ ẳ ị ứ  
m nh chi n đ u c a quân đ i ph  thu c r t nhi u nhân t  nh : con ng i, cácạ ế ấ ủ ộ ụ ộ ấ ề ố ư ườ  
đi u ki n kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i, vũ khí trang b , khoa h c quân s  vàề ệ ế ị ộ ị ọ ự  
ph ng th c s n xu t. Các ông chú tr ng đ n khâu đào t o cán b  ch  huy quânươ ứ ả ấ ọ ế ạ ộ ỉ  
s , đánh giá, nh n xét v  tài năng c a nhi u nhà quân s  n i ti ng trong l ch s ,ự ậ ề ủ ề ự ổ ế ị ử  
đ ng th i phê phán s  y u kém c a nhi u t ng l nh quân s .ồ ờ ự ế ủ ề ướ ỉ ự

           B o v  và phát tri n lý lu n c a Các Mác và Ăng ghen v  quân đ i, Lêninả ệ ể ậ ủ ề ộ  
đã ch  rõ: s c m nh chi n đ u c a quân đ i ph  thu c vào nhi u y u t . Đ cỉ ứ ạ ế ấ ủ ộ ụ ộ ề ế ố ặ  
bi t Lênin kh ng đ nh, vai trò quy t đ nh c a nhân t  chính tr  tinh th ntong chi nệ ẳ ị ế ị ủ ố ị ẩ ế  
tranh. “Trong m i cu c chi n tranh, r t cu c th ng l i đ u tuỳ thu c vào tr ngọ ộ ế ố ộ ắ ợ ề ộ ạ  
thái  chính tr  tinh th n c a qu n chúng đang đ  máu trên chi n tr ng quy tị ầ ủ ầ ỏ ế ườ ế  
đ nh”.ị

      - Nguyên t c xây d ng quân đ i ki u m i c a Lênin.ắ ự ộ ể ớ ủ

            V.l.Lênin đã k  t c, b o v  và phát tri n lý lu n c a Các Mác vá Ph.Ăngế ụ ả ệ ể ậ ủ  
ghen v  quân đ i và v n d ng thành công v  xây d ng quân đ i ki u m i c aề ộ ậ ụ ề ự ộ ể ớ ủ  
giai c p vô s n  n c Nga Xô Vi t.ấ ả ở ướ ế

          Ngay sau khi cách m ng tháng M i thàng công, các th  l c thù đ ch diênạ ườ ế ự ị  
cu ng ch ng phá n c Nga Xô Vi t. Đ  b o v  thành qu  cách m ng  Lênin yêuồ ố ướ ế ể ả ệ ả ạ  
c u ph i gi i tán ngay quân đ i cũ, nhanh trónh thàng l p quân đ i m i c a giaiầ ả ả ộ ậ ộ ớ ủ  
c p vô s n H ng quân. Lênin tr c ti p lãnh đ o, ch  đ o xây d ng H ng Quânấ ả ồ ự ế ạ ỉ ạ ự ồ  
công nông. Đây là v n đ  m i m  car v  lý lu n, th c ti n. Lênin đã xác đ nhấ ề ớ ẻ ề ậ ự ễ ị  
nh ng nguyên t c c  b n v  xây d ng quân đ i ki u m i và đã đ c đ i h i VIIIữ ắ ơ ả ề ự ộ ể ớ ượ ạ ộ  
c a Đ ng Bôn Sê Vích Nga thông qua. Nh ng nguyên t c bao g m: Quân đ i ph iủ ả ữ ắ ồ ộ ả  
đ c đ t d i s  l nh đ o c a Đ ng c ng s n, tăng c ng b n ch t giai c pượ ặ ướ ự ả ạ ủ ả ộ ả ườ ả ấ ấ  
công nhân, đoàn k t th ng nh t quân đ i v i nhân dân, trung thành v i ch  nghĩaế ố ấ ộ ớ ớ ủ  
qu c t  vô s n, xây d ng chính quy, không ng ng hoàn thi n c  c u t  ch c, phátố ế ả ự ừ ệ ơ ấ ổ ứ  
tri n hài hoà quân ch ng, binh ch ng, s n sàng chi n đ u… Trong đó s  lãnh đ oể ủ ủ ẵ ế ấ ự ạ  
c a Đ ng c ng s n là nguyên t c quan tr ng nh t, quy t đ nh s c m nh, s   t nủ ả ộ ả ắ ọ ấ ế ị ứ ạ ự ồ  
t i và phát tri n c a quân đ i ki u m i.ạ ể ủ ộ ể ớ
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           Ngày nay, nh ng nguyên t c v  xây d ng quân đ i ki u m i c a Lêninư ắ ề ự ộ ể ớ ủ  
v n gi  nguyên giá tr . Đó là c  s  lý lu n cho Đ ng c ng s n xây d ng quân đ iẫ ữ ị ơ ở ậ ả ộ ả ự ộ  
XHCN c a mình.ủ

c. T   t ng HCM v  quân đ iư ưở ề ộ

- Kh ng đ nh s  ra đ i c a quân đ i là m t t t y u, là v n đ  có tình quy lu tẳ ị ự ờ ủ ộ ộ ấ ế ấ ề ậ  
trong đ u tranh giai c p, đ u tranh dân t c  Vi t Nam.ấ ấ ấ ộ ở ệ

Ch  t ch HCM ch  rõ m i quan h  bi n ch ng gi a s  ra đ i c a quân đ iủ ị ỉ ố ệ ệ ứ ữ ự ờ ủ ộ  
v i s  nghi p gi i phóng giai c p và gi i phóng dân t c. Ng i vi t : “dân t cớ ự ệ ả ấ ả ộ ườ ế ộ  
Vi  Nam nh t đ nh ph i đ c gi i phóng. Mu n đánh chúng ph i có l c l ngệ ấ ị ả ượ ả ố ả ự ượ  
quân s , ph i có t  ch c”ự ả ổ ứ

Ngày 22-12-1944, Đ i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân – ti n thânộ ệ ề ả ề  
c u quân đ i ta hi n nay ra đ i. S  thành l p c a quân đ i xu t phát t  chính yêuả ộ ệ ờ ự ậ ủ ộ ấ ừ  
c u c a s  nghi p cách m ng gi i phóng dân t c, gi i phóng giai c p  n c ta. ầ ủ ự ệ ạ ả ộ ả ấ ở ướ

             Ch  t ch H  Chí Minh đã kh ng đ nh tính t t y u ph i dùng b o l c cáchủ ị ồ ẳ ị ấ ế ả ạ ự  
m ng đ  giành và gi  chính quy n. B o l c cách m ng theo t  t ng HCM baoạ ể ữ ề ạ ự ạ ư ưở  
g m hai l c l ng là: L c l ng chính tr  và l c l ng vũ trang, hai hình th cồ ự ượ ự ượ ị ự ượ ứ  
đ u tranh chính tr , đ u tranh quân s , và k t h p ch t ch  hai l c l ng, hai hìnhấ ị ấ ự ế ợ ặ ẽ ự ượ  
th c đó. Theo Ng i: ti n hành chi n tranh nhân dân, th c hi n to n dân đánhứ ườ ế ế ự ệ ầ  
gi c nh ng ph i l y l c l ng vũ trang làm nòng c t. Vì v y ngay t  đ u Chặ ư ả ấ ự ượ ố ậ ừ ầ ủ 
t ch HCM đã xác đ nh ph i “ t  ch c quân đ i công nông”  chu n b  l c l ng choị ị ả ổ ứ ộ ẩ ị ự ượ  
t ng kh i nghĩa. Xây d ng quân đ i ki u m i c a giai c p công nhân và nhân dânổ ở ự ộ ể ớ ủ ấ  
lao đ ng c a dân t c Vi t Nam, đ t d i s  l nh đ o c a Đ ng c ng s n Vi tộ ủ ộ ệ ặ ướ ự ả ạ ủ ả ộ ả ệ  
Nam.

 - T  ch c l c l ng nhân dân Vi t Nam – Quân đ i nhân dân.ổ ứ ự ượ ệ ộ

          Xây d ng l c l ng vũ trang (LLVT), theo Ch  t ch H  Chí Minh ph i trênự ự ượ ủ ị ồ ả  
c  s  xây d ng l c l ng chính tr  qu n chúng. v  t  ch c, Ch  t ch H  Chíơ ở ự ự ượ ị ầ ề ổ ứ ủ ị ồ  
Minh ch  tr ng: Ph i l a ch n cán b , chi n s  t  các đ i du kích, các đ i tủ ươ ả ự ọ ộ ế ỹ ừ ộ ộ ự 
v  đ  xây d ng quân đ i chính quy. Khi xây d ng quân đ i chính quy, v n duy trìệ ể ự ộ ự ộ ẫ  
dân quân du kích và LLVT đ a ph ng.Đó chính là hình th c t  c c LLVT nhânị ươ ứ ổ ứ  
dân ba th  quân: B  đ i ch  l c, b  đ i đ a ph ng và dân quân du kích. B  đ iứ ồ ộ ủ ự ồ ộ ị ươ ộ ộ  
ch  l c, b  đ i đ a ph ng h p thành quân đ i nhân dân.ủ ự ồ ộ ị ươ ợ ộ
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- Quân đ i nhân dân Vi t Nam mang b n ch t giai c p công nhân, tính nhânộ ệ ả ấ ấ  
dân và tính dân t c sâu s c.ộ ắ

           Ch  t ch H  Chí Minh xác đ nh: Quân đ i là nhân dân cách m ng, mangủ ị ồ ị ộ ạ  
b n ch t giai c p c ng nhân , có tính nhân dân và tính dân t c sâu s c . Đó là m tả ấ ấ ộ ộ ắ ộ  
đ i quân c a nhân dân, do dân xây d ng, vì nhân dân mà chi n đ u và Ng iộ ủ ự ế ấ ườ  
th ng xuyên quan tâm xây d ng m i quan h  máu th t quân đ i v i nhân dân, coiườ ự ố ệ ị ộ ớ  
đó là ngu n g c t o nên s c m nh quân đ i . Ng i nói  “ dân nh  n c quânồ ố ạ ứ ạ ộ ườ ư ướ  
nh  cá, n u quân đ i tách r i nhân dân thì không th  l p đ c công”. Trong n iư ế ộ ờ ể ậ ượ ộ  
b  quân đ i, Ng i căn d n: ph i đoàn k t cán b  chi n sĩ “t  trên xu ng d iộ ộ ườ ặ ả ế ộ ế ừ ố ướ  
đ ng cam c ng kh ”.ồ ộ ổ

- V  s c m nh chi n đ u c a quân đôiề ứ ạ ế ấ ủ

           Theo t  t ng HCM là s c m nh t ng h p c a nhi u y u t : Chính tr  tinhư ưở ứ ạ ổ ợ ủ ề ế ố ị  
th n, k  lu t, t  ch c, ch  huy, vũ khí,  trang b , trình đ  k  chi n thu t, công tácầ ỷ ậ ổ ứ ỉ ị ộ ỹ ế ậ  
đ m b o… Trong đó y u t  con ng i v i trình đ  chính tr  cao gi  vai trò quy tả ả ế ố ườ ớ ộ ị ữ ế  
đ nh. Trong m i quan h  quân s  bao gi  Ng i cũng nh n m nh nguyên t c xâyị ố ệ ự ờ ườ ấ ạ ắ  
d ng quân đ i v  chính tr . Đó là v n đ  có ý nghĩa quy t đ nh, đ n b o quân đ iự ộ ề ị ấ ề ế ị ả ả ộ  
ta tr  thành l c l ng chính tr , l c l ng chi n đ u trung thành, tin c y c a Đ ngở ự ượ ị ự ượ ế ấ ậ ủ ả  
và nhà n c, m t quân đ i mang b n ch t cách m ng c a giai c p công nhân , m tướ ộ ộ ả ấ ạ ủ ấ ộ  
quân đ i c a dân, do dân, vì dân. Ng i nói : Quân s  mà không có chính tr  nhộ ủ ườ ự ị ư 
cây không có g c, vô d ng mà l i có h i. Cùng v i xây d ng v  chính tr , ch  t chố ụ ạ ạ ớ ự ề ị ủ ị  
HCM đ ng th i nh n m nh chăm lo  xây d ng quân đ i trên các m t khác.. Đồ ờ ấ ạ ự ộ ặ ể 
quân đ i có đ  s c m nh chi n đ u th ng m i k  thù hoàn thành t t m i nhiêmộ ủ ứ ạ ế ấ ắ ọ ẻ ố ọ  
v .ụ

                    Nh m phát huy nhân t  con ng i, Ch  t ch HCM th ng xuyên chămằ ố ườ ủ ị ườ  
lo đ n đ i s ng v t ch t tinh th n c a b  đ i, khuyên dăn, đ ng viên, ki p th iế ờ ố ậ ấ ầ ủ ồ ộ ộ ệ ờ  
bi u d ng g ng “ Ng i t t vi c t t”. Xác đ nh cán b  là cái g c c a m i vi c.ể ươ ươ ườ ố ệ ố ị ộ ố ủ ọ ệ  
Ch  t ch HCM đ c bi t quan tâm đ n xây d ng đ i ngũ cán b  tr ng quân đ i.ủ ị ặ ệ ế ự ộ ộ ọ ộ  
ng i nói: T ng là k  giúp n c, t ng gi i thì s c m nh n c m nh, t ngườ ướ ẻ ướ ướ ỏ ứ ạ ướ ạ ướ  
xoàng thì n c hèn. Do đó ph i chaem lo xây d ng cán b  có tài, đ c. Ng i đòiướ ả ự ộ ứ ườ  
h i m i cán b  ph i có đ  t  cách: Trí, Dũng, Nhân, Tín, Liêm, Trung. ỏ ỗ ộ ả ủ ư

  - Ch c năng c  b n c a quân đ i là đ i quân chi n đ u, đ i quân công tác và đ iứ ơ ả ủ ộ ộ ế ấ ộ ộ  
quân s n xu n.ả ấ
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             Quân đ i ta c ng c  b o l c ch  y u c a Đ ng, nhà n c, ch c năng cộ ộ ụ ạ ự ủ ế ủ ả ướ ứ ơ 
b n là s n s ng chi n đ u và chi n đ u th ng l i b o v  t  qu c, b o v  Đ ng,ả ẵ ằ ế ấ ế ấ ắ ợ ả ệ ổ ố ả ệ ả  
nhà n c, nhân dân. Quân đ i ta là quân đ i cách m ng, quân đ i c a dân, do dân ,ướ ộ ộ ạ ộ ủ  
vì dân. Do đó l c l ng chính tr , là l c l ng chi n đ u trung thành, tin c y c aự ượ ị ự ượ ế ấ ậ ủ  
Đ ng, nhà n c, nhân dân, ngay t  đ u quân đ i đ c H  ch  t ch đ t tên là “ Đ iả ướ ừ ầ ộ ượ ồ ủ ị ặ ộ  
Vi t Nam tuyên trauy n gi i phóng quân” nghĩa là chính tr  quan tr ng h n quân s .ệ ề ả ị ọ ơ ự  
Sau khi ni m B c đ c gi i phóng, HCM xác đ nh “ Hi n nay quân đ i ta có haiề ắ ượ ả ị ệ ộ  
nhi m v  chính, m t là xây d ng m t đ i quân nagỳ càng hùng m nh và s n sàngệ ụ ộ ự ộ ộ ạ ẵ  
chi n  đ u.  Hai  là,  thi t  th c  tham giai  lao  đ ng s n  xu t  góp ph n xây  d ngế ấ ế ự ộ ả ấ ầ ự  
CNXH”. Ba ch c năng trên th  hi n b n ch t, truy n th ng c a quân đ i ta.ứ ể ệ ả ấ ề ố ủ ộ

              Ch  t ch HCM là ng i sáng l p, lãnh đ o và rèn luy n quân đ i ta. Tủ ị ườ ậ ạ ệ ộ ư  
t ng c a Ng i v n ti p t c đ nh h ng cho vi c xây d ng LLVT, xây d ngưở ủ ườ ẫ ế ụ ị ướ ệ ự ự  
quân đ i nhân dân trong th i kỳ m i.ộ ờ ớ

3. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  b o v  T  qu c xã h i chể ủ ủ ề ả ệ ổ ố ộ ủ 
nghĩa

T  ổ qu c bao gi  cũng g n v i nhà n c và giai c p th ng tr  xã h i. V nố ờ ắ ớ ướ ấ ố ị ộ ấ  
đ  T  qu c c a giai c p nào và giai c p nào không có T  qu c.Theo nghĩa đó màề ổ ố ủ ấ ấ ổ ố  
C.Mác và Ph.Ăngghen đã kh ng đ nh : “ D i ch  nghĩa t  b n, giai c p côngẳ ị ướ ủ ư ả ấ  
nhân  không  có  T  qu c  ”.  Trong  đi u  ki n  l ch  s  c  th ,  th i  C.Mác  vàổ ố ề ệ ị ử ụ ể ờ  
Ph.Ăngghen s ng, v n đ  b o v  T  qu c XHCN chuă đ c đ t ra m t cách tr cố ấ ề ả ệ ổ ố ượ ặ ộ ự  
ti p. Bài h c kinh nghi m c a Công xã P i có ý nghĩa r t quan tr g đ i v i vi cế ọ ệ ủ ả ấ ọ ố ớ ệ  
b o v  thành qu  cách m ng, sau khi giai c p vô s n giành chính quy n, nh ngả ệ ả ạ ấ ả ề ư  
m i ch  là ý ki n ban đ u v  b o v  T  qu c XHCN.ớ ỉ ế ầ ề ả ệ ổ ố

H c thuy t b o v  T  quóc XHCN là m t c ng hi n m i c a Lênin vàoọ ế ả ệ ổ ộ ố ế ớ ủ  
kho tàng ch  nghĩa Mác, đáp ng nhi m v  b o v  T  qu c XHCN đang đ t raủ ứ ệ ụ ả ệ ơ ố ặ  
tr c ti p  n c Nga Xô Vi t ngay sau khi cách m ng Nga thành công năm 1917.ự ế ở ướ ế ạ

a. B o v  T  qu c XHCN là m t t t y u khách quanả ệ ổ ố ộ ấ ế

- Xu t phát t  yêu c u b o v  thành qu  cách m ng c a giai c p côngấ ừ ầ ả ệ ả ạ ủ ấ  
nhân. Trong đi u ki n giai c p t  s n n m chính quy n, C.Mác và Ph.Ăngghenề ệ ấ ư ả ắ ề  
ch  ra r ng, giai c p công nhân ph i đ u tranh tr  thành giai c p dân t c, khi y cỉ ằ ấ ả ấ ở ấ ộ ấ  
hính giai c p công nhân là ng i đ i di n cho T  qu c, h  có nhi m v  ph i đ yấ ườ ạ ệ ổ ố ọ ệ ụ ả ẩ  
lùi s  t n công c a b n ph n cách m ng.ự ầ ủ ọ ả ạ
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- Xu t phát t  quy lu t xây d ng ch  nghĩa xã h i đi đôi v i vi c b o vấ ừ ậ ự ủ ộ ớ ệ ả ệ 
T  qu c XHCN. Lênin là ng i có công đóng góp to l n trong vi c b o v  vàổ ố ườ ớ ệ ả ệ  
phát tri n h c thuy  v  b o v  t  qu c XHCN trong giai đo n đ  qu c chẻ ọ ế ề ả ệ ổ ố ạ ế ố ủ 
nghĩa, ng i kh ng đ nh : “ k  t  ngày 25-10-1917, chúng ta là nh ng ng i chườ ẳ ị ể ừ ữ ườ ủ 
b o v  T  qu c, chúng ta tán thành b o v  t  qu c, nh ng cu c chi n tranh giả ệ ổ ố ả ệ ổ ố ư ộ ế ữ 
n c mà chúng ta đang đi t i là m t cu c chi n tranh b o v  T  qu c XHCN,ướ ớ ộ ộ ế ả ệ ổ ố  
b o v  CNXH v i t  cách là T  qu c ”.ả ệ ớ ư ổ ố

Ngay sau khi cu c cách m ng XHCN th ng l i, nhà n c c a giai c p côngộ ạ ắ ợ ướ ủ ấ  
nhân và nhân dân lao đ ng đ c thi t l p thì T  qu c XHCN cũng b t đ u hìnhộ ượ ế ậ ổ ố ắ ầ  
thành. Giai c p công nhân b t tay vào công cu c c i t o xã h i cũ và xây d ng xãấ ắ ộ ả ạ ộ ự  
h i m i – xã h i XHCN. Cùng v i nhi m v  xây d ng CNXH, nhi m v  b o vộ ớ ộ ớ ệ ụ ự ệ ụ ả ệ 
T  qu cHCN cũng đ c đ t ra m t cách tr c ti p, nó tr  thành nhi m v  chi nổ ỗ ượ ặ ộ ự ế ở ệ ụ ế  
l c c a các n c XHCN, hai nhi m v  chi n l c này g n bó h u c  v i nhauượ ủ ướ ệ ụ ế ượ ắ ữ ơ ớ  
trong su t quá trình  cách m ng XHCN.ố ạ

- Xu t phát t  quy lu t phát tri n không đ ng đ u  c a ch  nghĩa đ  qu c.ấ ừ ậ ể ồ ề ủ ủ ế ố  
Ngay t  nh ng năm cu i th  k  XIX, Lênin đã ch  ra, do quy lu t phát tri n khôngừ ữ ố ế ỉ ỉ ậ ể  
đ ng đ u  c a ch  nghĩa đ  qu c mà ch  nghĩa xã h i có th  giành th ng l iồ ề ủ ủ ế ố ủ ộ ể ắ ợ  
không đ ng th i  các n c. Do đó, trong su t th i kì quá đ  t  ch  nghĩa t  b nồ ờ ở ướ ố ờ ộ ừ ủ ư ả  
lên ch  nghĩa côn gj s n trên ph m vi th  gi i, CHXN và CHTB là hai ch  đ  xãủ ả ạ ế ớ ế ộ  
h i đ i l p nhau cùng t n t i và đ u tranh v i nhau h t s c quy t li t.ộ ố ậ ồ ạ ấ ớ ế ứ ế ệ

- Xu t phát t  b n ch t, âm m u c a k  thù và th c ti n cách m ng thấ ừ ả ấ ư ủ ẻ ự ễ ạ ế 
gi i. S  th ng l i c a cách m ng XHCN, giai c p t  s n trong n c tuy đ  bớ ự ắ ợ ủ ạ ấ ư ả ươ ẫ ị 
đánh đ  v  m t chính tr , nh ng v n ch a t  b  tham v ng mu n quay tr  lai đ aổ ề ặ ị ư ấ ư ừ ỏ ọ ố ở ị  
v  th ng tr  đã m t. Do v y, chúng tìm m i cách liên k t v i các ph n t  ph nị ố ị ấ ậ ọ ế ớ ầ ử ả  
đ ng và ch  nghĩa t  b n bên ngoài hòng l t đ  chính quy n cách m ng còn nonộ ủ ư ả ậ ổ ề ạ  
tr  c a giai c p công nhân. Th c ti n l ch s  đã ch ng minh r ng, t  khi T  qu cẻ ủ ấ ự ễ ị ử ứ ằ ừ ổ ố  
XHCN xu t hi n, nhân dân các n c XHCN ph i đ ng đ u ch ng tr  nh ng âmấ ệ ướ ả ươ ầ ố ả ữ  
m u và hành đ ng l t đ , xâm l c c a k  thù  bên trong và bên ngoài. Sau th ngư ộ ậ ổ ượ ủ ẻ ắ  
l i c a Cách m ng Tháng M i Nga năm 1917, m i b n n c đ  qu c t pợ ủ ạ ườ ườ ố ướ ế ố ậ  
trung bao vây hòng tiêu di t n c Nga Xô Vi t. t  khi CNXHphát tri n thành hệ ướ ế ừ ể ệ 
th ng th  gi i, s  ch ng phá c a k  thù càng quy t li t h n. S  s p đ  c aố ế ớ ự ố ủ ẻ ế ệ ơ ự ụ ổ ủ  
CNXH  Liên Xô và Đông Âu là m t t n th t c a phong trào cách m ng th  gi i,ở ộ ổ ấ ủ ạ ế ớ  
song nó cũng đ  l i cho các n c XHCN nh ng bài h c đ t giá r ng : xây d ngể ạ ướ ữ ọ ắ ằ ự  
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CNXH ph i luôn g n li n v i b o v  T  qu c XHCN.  Có nh  v y, T  qu cả ắ ề ớ ả ệ ổ ố ư ậ ổ ố  
XHCN m i t n t i và phát tri n. Th c ti n trên đây m t l n n a đã ch ng minhớ ồ ạ ể ự ể ộ ầ ữ ứ  
cho lu n đi m c u Lênin r ng : Giành chính quy n đã khó, nh ng gi  đ c chínhậ ể ả ằ ề ư ữ ượ  
quy n còn khó khăn h n.ề ơ

b. B o v  T  qu c XHCN là nghĩa v , trách nhi m c a toàn dân t c,ả ệ ổ ố ụ ệ ủ ộ  
toàn th  giai c p công nhân và nhân dân lao đ ng.ể ấ ộ

Trong nh ng năm đ u c a chính quy n Xô Vi t, Lênin tr c ti p lãnh đ oữ ầ ủ ề ế ự ế ạ  
xây d ng đ t n c, ch ng phá c a k  thù trong n c và s  can thi p c a đự ấ ướ ố ủ ẻ ướ ự ệ ủ ế 
qu c ben ngoài. Đó là nh ng năm tháng c c kì gian kh , khó khăn, Ng i ch  rõ :ố ữ ự ổ ườ ỉ  
b o v  T  qu c XHCN là nhi m v , là trách nhi m c a toàn Đ ng, toàn dân, c aả ệ ổ ố ệ ụ ệ ủ ả ủ  
giai c p vô s n trong n c, nhân dân lao đ ng và giai c p vo s n th  gi i có nghĩaấ ả ướ ộ ấ ả ế ớ  
v  ng h  s  nghi p b o v  T  qu c XHCN, Lênin luôn nh c nh  m i ng iụ ủ ộ ự ệ ả ệ ổ ố ắ ở ọ ườ  
ph i luôn nên cao c ch giác, đánh giá đúng k  thù, tuy t đ i không ch  quan, ph iả ả ẻ ệ ố ủ ả  
có thái đ  nghiêm túc v i qu c phòng. Ng i luôn lác quan tin t ng vào s cộ ớ ố ườ ưở ứ  
m nh b o v  T  qu c c a giai  c p công nhân và nhân dân lao đ ng. Ng iạ ả ệ ổ ố ủ ấ ộ ườ  
kh ng đ nh : “ Không bao gi  ng i ta có th  chi n th ng đ c m t dân t c màẳ ị ờ ườ ể ế ắ ượ ộ ộ  
đa s  công nhân và nông dân đã bi t, đã c m và trông th y r ng h  b o v  chínhố ế ả ấ ằ ọ ả ệ  
quy n c u mình, chính quy n Xô Vi t, chính quy n c u nh ng ng i lao đ ng,ề ả ề ế ề ả ữ ườ ộ  
r ng h  b o v  s  nghi p mà m t khi th ng l i s  đ m b o cho h  cũng nh  conằ ọ ả ệ ự ệ ộ ắ ợ ẽ ả ả ọ ư  
cái h  có kh  năng h ng th  m i thành qu  văn hoá, m i thành qu  lao đ ngọ ả ưở ụ ọ ả ọ ả ộ  
c a con ng i ”.ủ ườ

c.  b o v  T  qu c XHCN, ph i th ng xuyên tăng c ng ti m l c  qu cả ệ ổ ố ả ườ ườ ề ự ố  
phòng g n v i phát tri n kinh t  – xã h iắ ớ ể ế ộ .

H c thuy  b o v  T  qu c XHCN c a Lênin đã kh ng đ nh : B o v  Tọ ế ả ệ ổ ố ủ ẳ ị ả ệ ổ 
qu c XHCN là s  nghi p thiêng liêng, cao c , mang tính cách m ng, chính nghĩaố ự ệ ả ạ  
có ý nghiã qu c t  sâu s c, s  nghi p đó ph i đ c quan tâm, chu n b i chu đáoố ế ắ ự ệ ả ượ ẩ ị  
và kiên quy t. Lênin đã đ a ra nhi u bi n pháp đ  b o v  T  qu c nh  : c ng cế ư ề ệ ể ả ệ ổ ố ư ủ ố 
chính quy n Xô Vi t các c p ; bài tr  n i ph n, tiêu di t bon b ch v   ; đ yề ế ấ ừ ộ ả ệ ạ ệ ẩ  
m nh phát tri n kinh t  – xã h i văn hoá, khoa h c kĩ thu t ,v n d ng đ i l iạ ể ế ộ ọ ậ ậ ụ ườ ố  
đ i ngo i khôn khéo,  kiên đ nh v  nguyên t c, m m d o v  sách l c, tri t đố ạ ị ề ắ ề ẻ ề ượ ệ ể 
l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k  thù ; h t s c chăm lo xây d ng quân đ iợ ụ ẩ ẻ ế ứ ự ộ  
ki u m i. Lênin c a Đ ng Bôn Xê Vích Nga lãnh đ o nhân dân, tranh th  th iể ớ ủ ả ạ ủ ờ  
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gian hoà bình, xay d ng đ t n c m nh lên v  m i m t, t ng b c bi n các ti mự ấ ướ ạ ề ộ ặ ừ ướ ế ề  
l c thành s c m nh hi n th c c a n n qu c phòng, b o v  T  qu c XHCN.ự ứ ạ ệ ự ủ ề ố ả ệ ổ ố

d. Đ ng C ng s n lãnh đ o m i m t s  nghi p b o v  T  qu c XHCNả ộ ả ạ ọ ặ ự ệ ả ệ ổ ố

Lênin ch  ra r ng : Đ ng công s n ph i lãnh đ o m i m t s  nghi p b oỉ ằ ả ả ả ạ ộ ặ ự ệ ả  
v  T  qu c . Đ ng ph i đ  ra ch  tr ng, chính sách phù h p v i tình hình, cóệ ổ ố ả ả ề ủ ươ ợ ớ  
sáng ki n đ  lôi kéo qu n chúng và ph i có đ i ngũ đ ng ciên g ng m u hi sinh.ế ể ầ ả ộ ả ươ ẫ  
Trong quân đ i, ch  đ  chính u  đ c th c hi n, cán b  chính u  đ c l y tộ ế ộ ỷ ượ ự ệ ộ ỷ ượ ấ ừ 
đ i bi u u tú c a công nông, th c ch t đó là đ i bi u c a Đ ng, đ  th c hi nạ ể ư ủ ự ấ ạ ể ủ ả ể ự ệ  
đ c s  lãnh đ o c a Đ ng trong quân đ i. Đ ng h ng r n, giám sát các ho tượ ự ạ ủ ả ộ ả ướ ẩ ạ  
đ ng c a các giai c p, các ngành các t  ch c xã h i, các đoàn th  nhân dân laoộ ủ ấ ổ ứ ộ ể  
đ ng. S  lãnh đ o c a Đ ng là nguyên t c cao nh t là ngu n g c s c m nh v ngộ ự ạ ủ ả ắ ấ ồ ố ứ ạ ữ  
ch c b o v  T  qu c XHCN.ắ ả ệ ổ ố

1. T  t ng HCM v  b o v  T  qu c XHCNư ưở ề ả ệ ổ ố .

T  t ng HCM v  b o v  T  qu c XHCN là s   v n d ng sáng t o H cư ưở ề ả ệ ổ ố ự ậ ụ ạ ọ  
thuy t b o v  T  qu c XHCN c u Lênin vào tình hình th c ti n c a cách m ngế ả ệ ổ ố ả ự ễ ủ ạ  
Vi t Nam.ệ

a. B o v  T  qu c Vi t Nam XHCN là m t t t y u khách quanả ệ ổ ố ệ ộ ấ ế

Tính t t y u khách quan c a s  nghiêpj b o v  T  qu c Vi t Nam XHCNấ ế ủ ự ả ệ ổ ố ệ  
đ c Ch  t ch HCM ch  rõ : “ Các vua Hùng đã có công d ng n c, Bác cháu taượ ủ ị ỉ ự ướ  
ph i cùng nhau gi  l y n c ”. ý chí gi  n c c a Ng i r t sâu s c và kiênả ữ ấ ướ ữ ướ ủ ườ ấ ắ  
quy t. Trong l i kêu g i toàn qu c kháng ngày 19-12-1946, Ng i nói : “ Chúng taế ờ ọ ố ườ  
thà hi sinh t t c  ch  nh t đ nh không ch u m t n c, nh t đ nh không ch u làmấ ả ứ ấ ị ị ấ ướ ấ ị ị  
nô l …H i đ ng bào !... ”. Ngay sau khi cách m ng tháng tám năm 1945 thànhệ ỡ ồ ạ  
công, tr c s  uy hi p c a th c dân đ  qu c và bon ph n đ ng tay sai, Ch  t chướ ự ế ủ ự ế ố ả ộ ủ ị  
HCM đã cùng Đ ng đ  ra nhi u bi n pháp thi t  th c, c  th  gi  v ng chínhả ề ề ệ ế ự ụ ể ữ ữ  
quy n nhân dân chu n b  cho kháng chi n lâu dài.ề ẩ ị ế

Trong kháng chi n ch ng Mĩ c u n c, Ch  t ch HCM đã ch  ra m t chân líế ố ứ ướ ủ ị ỉ ộ  
r ng : “ Không có gì quý h n đ c l p t  do ”. “ H  còn m t tên xâm l c trên đ tằ ơ ộ ậ ự ể ộ ượ ấ  
n c, thì ta còn ph i ti p t c chi n đ u quýet s ch nó đi ”, tr c khi đi xa trongướ ả ế ụ ế ấ ạ ướ  
b n di chúc Ng i d n : “ Cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u n c có th  còn kéoả ườ ặ ộ ế ố ứ ướ ể  
dài, đ ng bào ta có th  ph i hi sinh nhi u c a nhi u ng i. Dù sao chúng ta ph iồ ể ả ề ủ ề ườ ả  
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đánh th ng gi c Mĩ đ n th ng l i hoàn toàn ”. ý chí quy t tâm gi i phóng dân t c,ắ ặ ế ắ ợ ế ả ộ  
b o v  T  qu c là t  t ng xuyên su t trong cu c đ i cách m ng c a Ch  t chả ệ ổ ố ư ưở ố ộ ờ ạ ủ ủ ị  
HCM.

b. M c tiêu b o v  T  quóc là đ c l p dân t c và ch  nghĩa xxã h i, là nghĩaụ ả ệ ổ ộ ậ ộ ủ ộ  
v  trách nhi m c a m i công dânụ ệ ủ ọ

Đ c l p dân t c và chũ nghĩa xã h i là m c tiêu xuyên su t trong t  t ngộ ậ ộ ộ ụ ố ư ưở  
HCM. B o v  T  quóc XHCN là trách nhi m, nghĩa v  c a m i công dân Vi tả ệ ổ ệ ụ ủ ỗ ệ  
Nam. Trong b n tuyên ngôn đ c l p, Ng i kh ng đ nh : “ Toàn th  dân t c Vi tả ộ ậ ườ ẳ ị ể ộ ệ  
Nam quy t đem t t c  tinh th n và l c l ng, tính m ng c a c i đ  gi  quy nế ấ ả ầ ự ượ ạ ủ ả ể ữ ề  
đ c l p y ”. Khi tg c dân Pháp quay tr  l i xâm l c n c ta, Ng i kêu g i :ộ ậ ấ ự ở ạ ượ ướ ườ ọ  
H  là ng i Vi t Nam thì ph i đ ng lên đánh th c dân Pháp c u T  qu c.ể ườ ệ ả ứ ự ứ ổ ố

Trong cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u n c, Ng i kêu g i nhân dâncộ ế ố ứ ướ ườ ọ ả 
n c quy t tâm chi n đ u đ n th ng l i hoàn toàn đ  gi i phóng mi n Nam, b oướ ế ế ấ ế ắ ợ ể ả ề ả  
v  mi n B c, ti n t i th ng nh t T  qu c, c  n c đi lên XHCN.ệ ề ắ ế ớ ố ấ ơ ố ả ướ

c. S c m nh b o v  T  qu c là s c m nh t ng h p c a c  dân t c, c  n c,ứ ạ ả ệ ổ ố ứ ạ ổ ợ ủ ả ộ ả ướ  
k t h p v i s c m nh th i đế ợ ớ ứ ạ ờ ại

Ch  t ch HCM luôn nh t quán quan đi m : Phát huy h t s c m nh t ng h pủ ị ấ ể ế ứ ạ ổ ợ  
trong nhi m v  b o v  T  qu c XHCN đó là s c m nh c a toàn dân t c, toànệ ụ ả ệ ổ ố ứ ạ ủ ộ  
dân, c a t ng ng i dân, c u các giai c p, các ngành t  TW đ n c  s , là s củ ừ ườ ả ấ ừ ế ơ ở ứ  
m nh c a các nhân t  chính tr , quân s , kinh t , văn hoá - xã h i, s c m nhạ ủ ố ị ự ế ộ ứ ạ  
truy n th ng v i h ên đ i, s c m nh dân t c v i s c m nh th i đ i.ề ố ớ ị ạ ứ ạ ộ ớ ứ ạ ờ ạ

So sánh v  s c m nh c a ta v i quân xâm l c trong cu c kháng chi nề ứ ạ ủ ớ ượ ộ ế  
ch ng Mĩ, ng i phân tích : Chúng ta có chính nghĩa, có s c m ng đoàn k t toànố ườ ứ ạ ế  
dân t  B c đ n Nam, có truy n th ng đ u tranh b t khu t, l i có s  đ ng tìnhừ ắ ế ề ố ấ ấ ấ ạ ự ồ  

ng h  r ng l n c a các n c xã h i ch  nghĩa anh em và nhân dân ti n b  trênủ ộ ộ ớ ủ ướ ộ ủ ế ộ  
th  gi i, chúng ta nh t đ nh th ng l i. Đ  b o v  T  qu c XHCN, Ch  t ch HCMế ớ ấ ị ắ ợ ể ả ệ ổ ố ủ ị  
r t coi tr ng xây d ng và c ng c  n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân,ấ ọ ự ủ ố ề ố  
xây d ng quân đ i nhân dân, coi đó là l c l ng ch  ch t đ  b o v  T  qu c.ự ộ ự ượ ủ ố ể ả ệ ổ ố  
Ng i căn d n : Chúng ta ph i xây d ng quân đ i ngày càng hùng m nh, s n sàngườ ặ ả ự ộ ạ ẳ  
chi n đ u đ  gi  gìn hoà bình, b o v  đ t n c, b o v  công cu c xây d ngế ấ ể ữ ả ệ ấ ướ ả ệ ộ ự  
CNXH.
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d. Đ ng c ng s n Vi t Nam lãnh đ o s  nghi p b o v  T  qu c Vi t Namả ộ ả ệ ạ ự ệ ả ệ ổ ố ệ  
XHCN.

Đ ng ta là ng i lãnh đ o và t  ch c m i th ng l i c a cách m ng Vi tả ườ ạ ổ ứ ọ ắ ợ ủ ạ ệ  
Nam. S  nghi p b o v  T  qu c Vi t Nam XHCN ph i do Đ ng lãnh đ o. CHự ệ ả ệ ổ ố ệ ả ả ạ ủ 
t ch HCM nói : “ Đ ng và chính ph  ph i lãnh đ o toàn dân, ra s c c ng c  và xâyị ả ủ ả ạ ứ ủ ố  
d ng mi n B c ti n lên XHCN, đ ng th i ti p t c đ u trang đ  th ng nh t n cự ề ắ ế ồ ờ ế ụ ấ ể ố ấ ướ  
nhà, trên c  s  đ c l p và dân ch  b ng ph ng pháp hoà bình  á Đông và trênơ ở ộ ậ ủ ằ ươ ở  
th  gi i ” và ng i kh ng đ nh :  “ V i s  lãnh đ o đúng đ n c a Đ ng và chínhế ớ ườ ẳ ị ớ ự ạ ắ ủ ả  
ph , v i s  đoàn k t nh t trí lòng tin t ng v ng  ch c và tinh th n t  l c cánhủ ớ ự ế ấ ưở ữ ắ ầ ự ự  
sinh c a mình, s  giúp đ  vô t  c a các n c anh em, v i s  ng h  c a nhânủ ự ở ư ủ ướ ớ ự ủ ộ ủ  
dân yêu chu ng hoà bình trên th  gi i nh t là nhân dân các n c á - Phi, nhân dânộ ế ớ ấ ướ  
ta nh t đ nh kh c ph c đ c m i khó khăn ; làm tròn đ c nhi m v  v  vang màấ ị ắ ụ ượ ọ ượ ệ ụ ẽ  
Đ ng và Chình ph  đã đ  ra ”.ả ủ ề

Quán tri t t  t ng HCM v  b o v  T  qu c, ngày nay toàn Đ ng, toànệ ư ưở ề ả ệ ổ ố ả  
dân, toàn quân ta đã th c hi n hai nhi m v  chi n l c xây d ng thành côngự ệ ệ ụ ế ượ ự  
CHXN và b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam XHCN. Đ   th c hi n đ cả ệ ữ ắ ổ ố ệ ể ự ệ ượ  
th ng l i nhi m v  cách m ng trong giai đo n m i, chúng ta c n th c hi n t tắ ợ ệ ụ ạ ạ ớ ầ ự ệ ố  
m t s  n i dung chi n l c sau đây :ộ ố ộ ế ượ

M t là, Xây d ng ti m l c toàn di n c a đ t n c, đ c bi t ti m l c kinhộ ự ề ự ệ ủ ấ ướ ặ ệ ề ự  
t , t o ra th  và l c m i cho s  nghi p b o v  T  qu c XHCN. ế ạ ế ự ớ ự ệ ả ệ ổ ố

Hai là , Xây d ng n n qu c phòng toàn dân và an ninh nhân dân v ng m nh,ự ề ố ữ ạ  
xây d ng quân đ i và công an nhân dân cách m ng, chính quy, tinh nhu , t ngự ộ ạ ệ ừ  
b c hi n đ i.ươ ệ ạ

Ba là, Quán tri t t  t ng cách m ng ti n cô ng, ch  đ ng đánh th ng đ chệ ư ưở ạ ế ủ ộ ắ ị  
trong m i hoàn c nh, tình hu ng chi n tranh.ọ ả ố ế

B n là, tăng c i s  lãnh đ o c a Đ ng c ng s n Vi t Nam đ i v i số ườ ự ạ ủ ả ộ ả ệ ố ớ ự 
nghi p qu c phòng và an ninh, b o v  T  qu c.ệ ố ả ệ ổ ố

Kêt lu nậ

H c thuy t Mác – Lênin, t  t ng HCM v  chién tranh, quân đ i và b o vọ ế ư ưở ề ộ ả ệ 
T  qu c XHCN mang tính cách m ng và khoa h c sâu s c. Đó là c  s  lí lu n đổ ố ạ ọ ắ ơ ở ậ ể 

15



 

Môn giáo d c qu c phòngụ ố

các Đ ng c ng s n đ  ra ch  ch ng, đ ng l i chi n l c xây d ng n n qu cả ộ ả ề ủ ươ ườ ố ế ượ ự ề ố  
phòng, an ninh, xây d ng l c l ng vũ trang và b o v  T  qu c XHCN. ự ự ượ ả ệ ổ ố

Trong th i đ i hi n nay tình hình th  gi i, khu v c và trong n cc nhi uờ ạ ệ ế ớ ự ưố ề  
di n bi n ph c t p. Tuy nhiên cho đ n ngày nay nh ng nguyên lí c  b n c a chễ ế ứ ạ ế ữ ơ ả ủ ủ 
nghĩa Mác – Lênin, t  t ng HCM v  chi n tranh, quân đ i và b o v  T  qu cư ưở ề ế ộ ả ệ ổ ố  
v n còn nguyên v n giá tr . Vì vây, nghiên c u và n m v ng nh ng n i dung cẫ ẹ ị ứ ắ ữ ữ ộ ơ 
b n trên , v n d ng sáng t o vào th c ti n xây d ng và b o v  T  qu c Vi tả ậ ụ ạ ự ễ ự ả ệ ổ ố ệ  
Nam XHCN trong giai đo n hi n nay đang đ t ra có tính c p thi t c  v  lí lu n vàạ ệ ặ ấ ế ả ề ậ  
th c ti n.ự ể

Sinh viên là l p trí th c tr , c n nghiên c u nh n th c đúng đ n n i dungớ ứ ẻ ầ ứ ậ ứ ắ ộ  
trên, xây d ng th  gi i quan khoa h c, ni m tin và trách nhi m c a mình đ  gópự ế ớ ọ ề ệ ủ ể  
ph n tích c c vào b o v , phát tri n nh ng n i dung đó trong b o v  T  qu cầ ự ả ệ ể ữ ộ ả ệ ổ ố  
Vi t Nam XHCN hi n nay.ệ ệ

Câu h i ôn t pỏ ậ

1. Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  ngu n g c, b n ch t c aể ủ ủ ề ồ ố ả ấ ủ  
chi n tranh ?ế

2. T  t ng HCM v  chi n tranh, quân đ i ?ư ưở ề ế ộ

3.  Quan đi m c a ch  nghĩa Mác – Lênin v  b o v  T  qu c XHCN?ể ủ ủ ề ả ệ ổ ố

4. T  T ng HCM v  b o v  T  qu c XHCN ? ư ưở ề ả ệ ổ ố

5. Quan đi m ch  đ o và m t s  gi i pháp c  b n c a Đ ng ta v  b o vể ỉ ạ ộ ố ả ơ ả ủ ả ề ả ệ 
T  qu c trong tình hình m i ? ổ ố ớ

6. S  khác nhau c a C.Ph.Claud vít và Lênin v  b n ch t c a chi n tranhự ủ ơ ề ả ấ ủ ế  
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Bài 3
Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân b o v  t  qu cự ề ố ả ệ ổ ố  

vi t nam xhcnệ

S  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa c nự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ầ  
ph i có s c m ng t ng h p. M t trong nh ng y u t  t o nên s c m nh t ngả ứ ạ ổ ợ ộ ữ ế ố ạ ứ ạ ổ  
h p là ph i có đ c n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ng m nh.ợ ả ượ ề ố ữ ạ  
Đi u đó ch  có đ c khi m i công dân, m i t  ch c, m i l c l ng, m i c pề ỉ ượ ọ ọ ổ ứ ọ ự ượ ọ ấ  
m i ngành ý th c đ y đ  đ c nghĩa v , trách nhi m đ i v i vi c xây d ngọ ứ ầ ủ ượ ụ ệ ố ớ ệ ự  
n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân. T  đó, v n d ng vào th c hi n t tề ố ừ ậ ụ ự ệ ố  
trách nhi m c a mình trong xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhânệ ủ ự ề ố  
dân đ  b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ể ả ệ ổ ố ệ ộ ủ

I. M c đích, yêu c uụ ầ

- Trang b  cho sinh viên nh ng ki n th c c  b n v  tính ch t, đ c đi m, quanị ữ ế ứ ơ ả ề ấ ặ ể  
đi m, n i dung, bi n pháp xây d ng n n qu c phòng toàn dân và n n an ninh nhânể ộ ệ ự ề ố ề  
dân.

- Xây d ng ý th c trách nhi m, t  giác tham gia xây d ng n n qu c phòngự ứ ệ ự ự ề ố  
toàn dân, an ninh nhân dân b o v  T  qu c xã h i ch  nghĩa.ả ệ ổ ố ộ ủ

II. N i dungộ

1. V  trí, đ c tr ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dânị ặ ư ề ố

a. V  trí:ị

- M t s  khái ni mộ ố ệ

+ Qu c phòng toàn dân là n n qu c phòng mang tính ch t "vì dân, do dân, c aố ề ố ấ ủ  
dân", phát tri n theo ph ng pháp h ng toàn dân, toàn di n, đ c l p, t  ch , tể ươ ướ ệ ộ ậ ự ủ ự 
l c, t  c ng và ngày càng hi n đ i, k t h p ch t ch  kinh t  v i qu c phòng vàự ự ườ ệ ạ ế ợ ặ ẽ ế ớ ố  
an ninh, d i s  lãnh đ o c a Đ ng, s  qu n lý, đi u hành c a Nhà n c, doướ ự ạ ủ ả ự ả ề ủ ướ  
nhân dân làm ch , nh m gi  c ng hoà bình, n đ nh c a đ t n c, s n sàng đánhủ ằ ữ ữ ổ ị ủ ấ ướ ẵ  
b i m i hành đ ng xâm l c và b o lo n l t đ  c a các th  l c đ  qu c, ph nạ ọ ộ ượ ạ ạ ậ ổ ủ ế ự ế ố ả  
đ ng; b o v  v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa".ộ ả ệ ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ
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+ "N n qu c phòng toàn dân là s c m nh qu c phòng c a đ t n c đ c xâyề ố ứ ạ ố ủ ấ ướ ượ  
d ng trên n n t ng nhân l c, v t l c, tinh th n mang tính ch t toàn dân, toànự ề ả ự ậ ự ầ ấ  
di n, đ c l p, t  ch , t  c ng".ệ ộ ậ ự ủ ự ườ

+ An ninh nhân dân:

"1. Là s  nghi p c a toàn dân, do nhân dân ti n hành, l c l ng an ninh nhânự ệ ủ ế ự ượ  
dân làm nòng c t d i s  lãnh đ o c a Đ ng và s  qu n lý c a Nhà n c. K tố ướ ự ạ ủ ả ự ả ủ ướ ế  
h p phong trào toàn dân b o v  an ninh T  qu c v i các bi n pháp nghi p v  c aợ ả ệ ổ ố ớ ệ ệ ụ ủ  
l c l ng chuyên trách, nh m đ p tan m i âm m u và hành đ ng xâm ph m anự ượ ằ ậ ọ ư ộ ạ  
ninh qu c gia và tr t t  an toàn xã h i, cùng v i qu c phòng toàn dân b o vố ậ ự ộ ớ ố ả ệ 
v ng ch c T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa.ữ ắ ổ ố ệ ộ ủ

2. B  ph n c a l c l ng vũ trang nhân dân Vi t nam có vai trò nòng c tộ ậ ủ ự ượ ệ ố  
trong s  nghi p b o v  an ninh qu c gia. An ninh qu c gia có nhi m v : đ uự ệ ả ệ ố ố ệ ụ ấ  
tranh làm th t b i m i âm m u ho t đ ng xâm ph m an ninh qu c gia, b o vấ ạ ọ ư ạ ộ ạ ố ả ệ 
ch  đ  xã h i ch  nghĩa, b o v  Đ ng, chính quy n, các l c l ng vũ trang vàế ộ ộ ủ ả ệ ả ề ự ượ  
nhân dân.

+ N n an ninh là s c m nh v  tinh th n, v t ch t, s  đoàn k t và truy nề ứ ạ ề ầ ậ ấ ự ế ề  
th ng d ng n c, gi  n c c a toàn dân t c đ c huy đ ng vào s  nghi p b oố ự ướ ữ ướ ủ ộ ượ ộ ự ệ ả  
v  an ninh qu c gia, trong đó l c l ng chuyên trách  b o v  an ninh nhân dânệ ố ự ượ ả ệ  
làm nòng c t.ố

- V  trí:ị

Xây d ng n n qu c phòng, an ninh nhân dân v ng m ng là t o ra s c m nhự ề ố ữ ạ ạ ứ ạ  
đ  ng n ng a, đ y lùi, đánh b i m i âm m u, hành đ ng xâm h i đ n m c tiêuể ằ ừ ẩ ạ ọ ư ộ ạ ế ụ  
trong s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩa. Đ ngự ệ ự ả ệ ổ ố ệ ộ ủ ả  
ta đã kh ng đ nh: "Trong khi đ t tr ng tâm vào nhi m v  xây d ng ch  nghĩa xãẳ ị ặ ọ ệ ụ ự ủ  
h i, chúng ta không m t chút l i l ng nhi m v  b o v  T  qu c, luôn luôn coiộ ộ ơ ỏ ệ ụ ả ệ ổ ố  
tr ng qu c phòng - an ninh, coi đó là nhi m v  chi n l c g n bó ch t ch ".ọ ố ệ ụ ế ượ ắ ặ ẽ

b. Đ c tr ngặ ư

N n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân c a ta có nh ng đ c tr ng:ề ố ủ ữ ặ ư

- N n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân ch  có m c đích duy nh t là tề ố ỉ ụ ấ ự 
v  chính đáng.ệ
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Đ c tr ng th  hi n s  khác nhau v  b n ch t trong xây d ng n n qu cặ ư ể ệ ự ề ả ấ ự ề ố  
phòng, an ninh c a nh ng qu c gia có đ c l p ch  quy n đi theo con đ ng xãủ ữ ố ộ ậ ủ ề ườ  
h i ch  nghĩa v i các n c khác. Chúng ta xây d ng n n qu c phòng, an ninhộ ủ ớ ướ ự ề ố  
nhân dân v ng m nh là đ  t  v , ch ng l i thù trong, gi c ngoài, b o v  v ngữ ạ ể ự ệ ố ạ ặ ả ệ ữ  
ch c đ c l p, ch  quy n, th ng nh t toàn v n lãnh th , b o v  ch  d  xã h iắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ả ệ ế ộ ộ  
ch  nghĩa và cu c s ng m no, t  do, h nh phúc c a nhân dân.ủ ộ ố ấ ự ạ ủ

- Đó là n n qu c phòng, an ninh vì dân, c a dân và do toàn th  nhân dân ti nề ố ủ ể ế  
hành.

Đ c tr ng vì dân, c a dân, do dân c a n n qu c phòng, an ninh n c ta là thặ ư ủ ủ ề ố ướ ể 
hi n truy n th ng, kinh nghi m c a dân t c ta trong l ch s  d ng n c và giệ ề ố ệ ủ ộ ị ử ự ướ ữ 
n c. Đ c tr ng vì dân, c a dân, do dân và m c đích t  v  c u n n qu c phòng,ướ ặ ư ủ ụ ự ệ ả ề ố  
an ninh cho phép ta huy đ ng m i ng i, m i t  ch c, m i l c l ng đ u th cộ ọ ườ ọ ổ ứ ọ ự ượ ề ự  
hi n xây d ng n n qu c phòng, an ninh và đ u tranh qu c phòng, an ninh. Đ ngệ ự ề ố ấ ố ồ  
th i, đ ng l i c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà n c v  qu c phòng, an ninh ph iờ ườ ố ủ ả ậ ủ ướ ề ố ả  
xu t phát t  l i ích, nguy n v ng và kh  năng c a nhân dân.ấ ừ ợ ệ ọ ả ủ

- Đó là n n qu c phòng, an ninh có s c m nh t ng h p do nhi u y u t  t oề ố ứ ạ ổ ợ ề ế ố ạ  
thành

S c m nh t ng h p c a n n qu c phòng, an ninh n c ta t o tàhnh b i r tứ ạ ổ ợ ủ ề ố ướ ạ ở ấ  
nhi u y u t  nh  chính tr ,  kinh t ,  văn hoá, t  t ng, khoa h c, quân s , anề ế ố ư ị ế ư ưở ọ ự  
ninh… c   trong n c, ngoài n c, c a dân t c và c a th i đ i, trong đó nh ngả ở ướ ướ ủ ộ ủ ờ ạ ữ  
y u t  bên trong c a dân t c bao gi  cũng gi  vai trò quy t đ nh. S c m nh t ngế ố ủ ộ ờ ữ ế ị ứ ạ ổ  
h p c a n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân là c  s , ti n đ  và là bi nợ ủ ề ố ơ ở ề ề ệ  
pháp đ  nhân dân đánh th ng k  thù xâm l c.ể ắ ẻ ượ

- N n qu c phòng, an ninh nhân dân đ c xây d ng toàn di n và t ng b cề ố ượ ự ệ ừ ướ  
hi n đ i.ệ ạ

Vi c t o ra s c m nh qu c phòng, an ninh không ch   s c m nh quân s , anệ ạ ứ ạ ố ỉ ở ứ ạ ự  
ninh mà ph i huy đ ng đ c s c m nh c a toàn deân v  m i m t chính tr , quânả ộ ượ ứ ạ ủ ề ọ ặ ị  
s , an ninh, kinh t , văn hoá, khoa h c. Ph i k t h p h u c  gi a qu c phòng, anự ế ọ ả ế ợ ữ ơ ữ ố  
ninh v i các m t ho t đ ng xây d ng đ t n c, k t h p ch t ch  gi a qu cớ ặ ạ ộ ự ấ ướ ế ợ ặ ẽ ữ ố  
phòng, an ninh v i ho t đ ng đ i ngo i.ớ ạ ộ ố ạ

Xây d ng n n qu c phòng, an ninh toàn di n ph i đi đôi v i xâu d ng n nự ề ố ệ ả ớ ự ề  
qu c phòng, an ninh hi n đ i là m t t t y u khách quan. Xây d ng quân đ i nhânố ệ ạ ộ ấ ế ự ộ  
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dân, công an nhân dân t ng b c hi n đ i. K t h p gi a xây d ng con ng i cóừ ướ ệ ạ ế ợ ữ ự ườ  
giác ng  chính tr , có tri th c v i vũ khí trang b  kĩ thu t hi n đ i. Phát tri n côngộ ị ứ ớ ị ậ ệ ạ ể  
nghi p qu c phòng, t ng b c trang b  hi n đ i cho các l c l ng vũ trang nhânệ ố ừ ướ ị ệ ạ ự ượ  
dân. K t h p ch t ch  páht tri n kinh t  xã h i v i tăng c ng qu c phòng, anế ợ ặ ẽ ể ế ộ ớ ườ ố  
ninh.

- N n qu c phòng toàn dân g n ch t v i n n an ninh nhân dânề ố ắ ặ ớ ề

N n qu c phòng và n n an ninh nhân dân c a chúng ta đ c xây d ng nh mề ố ề ủ ượ ự ằ  
m c đích t  v , đ u ph i ch ng thù trong, gi c ngoài đ  b o v  T  qu c Vi tụ ự ệ ề ả ố ặ ể ả ệ ổ ố ệ  
Nam xã h i ch  nghĩa. Gi a n n qu c phòng toàn dân v i n n an ninh nhân dânộ ủ ữ ề ố ớ ề  
ch  khác nhau v  ph ng th c t  ch c l c l ng, ho t đ ng c  th , theo m cỉ ề ươ ứ ổ ứ ự ượ ạ ộ ụ ể ụ  
tiêu c  th  đ c phân công mà thôi. K t h p ch t ch  gi a qu c phòng và an ninhụ ể ượ ế ợ ặ ẽ ữ ố  
ph i th ng xuyên và ti n hành đ ng b , th ng nh t t  trong chi n l c, quyả ườ ế ồ ộ ố ấ ừ ế ượ  
ho ch, k  ho ch xây d ng, ho t đ ng c a c  n c cũng nh  t ng vùng, mi n,ạ ế ạ ự ạ ộ ủ ả ướ ư ừ ề  
đ a ph ng, m i ngành, m i c p.ị ươ ọ ọ ấ

2. Xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ng m nh đự ề ố ữ ạ ể 
b o v  T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaả ệ ổ ố ệ ộ ủ

a. M c đích xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ngụ ự ề ố ữ  
m nh hi n nay.ạ ệ

- T o s c m nh t ng h p c a đ t n c c  v  chính tr , quân s , an ninh,ạ ứ ạ ổ ợ ủ ấ ướ ả ề ị ự  
kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, công ngh  đ  gi  v ng hoà bình, n đ nh, đ yế ộ ọ ệ ể ữ ữ ổ ị ầ  
lùi, ngăn ch n nguy c  chi n tranh, s n sàng đánh th ng chi n tranh xâm l cặ ơ ế ẵ ắ ế ượ  
d i m i hình th c và quy mô.ướ ọ ứ

- T o th  ch  đ ng cho s  nghi p xây d ng và b o v  T  qu c, nh m b oạ ế ủ ộ ự ệ ự ả ệ ổ ố ằ ả  
v  v ng ch c đ  l p ch  quy n, th ng nh t, toàn v n lãnh th ; b o v  Đ ng,ệ ữ ắ ộ ậ ủ ề ố ấ ẹ ổ ả ệ ả  
Nhà n c, nhân dân và ch  đ  xã h i ch  nghĩa; b o v  s  nghi p đ i m i, sướ ế ộ ộ ủ ả ệ ự ệ ổ ớ ự 
nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n c; b o v  l i ích qu c gia, dân t c;ệ ệ ệ ạ ấ ướ ả ệ ợ ố ộ  
b o v  an ninh chính tr ,  môi tr ng hoà bình,  phát  tri n đ t  n c theo đ nhả ệ ị ườ ể ấ ướ ị  
h ng xã h i ch  nghĩa.ướ ộ ủ

b. Nhi m v  xây d ng n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân v ngệ ụ ự ề ố ữ  
m nh hi n nayạ ệ

- Xây d ng l c l ng qu c phòng, xã h i đáp ng yêu c u b o v  v ng ch cự ự ượ ố ộ ứ ầ ả ệ ữ ắ  
T  qu c Vi t Nam xã h i ch  nghĩaổ ố ệ ộ ủ
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